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Natuur en weer in het Vietnamees

Het weer in het Vietnamees
regen mưa

sneeuw tuyết

ijs băng

wind gió

storm bão táp

wolk mây

onweersbui cơn dông

zonneschijn ánh nắng mặt trời

orkaan bão

tyfoon bão nhiệt đới

temperatuur nhiệt độ

nevel sương mù

overstroming lũ lụt

tornado vòi rồng
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Elementen in het Vietnamees
vuur lửa

water nước

bodem đất

as tro

zand cát
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kool (bruinkool) than

diamant kim cương

lava dung nham

graniet đá granit

klei đất sét
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Planten in het Vietnamees
bloem hoa

gras cỏ

stengel cuống

bloesem hoa nở

zaad hạt giống

boom cây

boomstam thân cây

wortel (plant) rễ cây

blad lá cây

tak cành cây
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De aarde in het Vietnamees
evenaar đường Xích đạo

zee biển

eiland đảo

berg núi

rivier con sông

bos rừng

woestijn sa mạc

meer (water) hồ

vulkaan núi lửa

grot hang

pool địa cực

oceaan đại dương

Het universum in het Vietnamees
planeet hành tinh

ster ngôi sao

zon mặt trời

aarde Trái Đất

maan mặt trăng
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Mercurius Sao Thuỷ

Venus Sao Kim

Mars Sao Hoả

Jupiter Sao Mộc

Saturnus Sao Thổ

Neptunus Sao Hải Vương

Uranus Sao Thiên Vương

Pluto Sao Diêm Vương

asteroïde tiểu hành tinh

sterrenstelsel thiên hà


